Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:
- Tên gói thầu: Gói thầu số 08: Chế biến, pha trộn than nhập khẩu.
- Đơn vị thuê: Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin.
- Địa điểm thực hiện: Cảng Điền Công (Phường Uông Bí) thuộc Công ty  Kho vận Đá Bạc-Vinacomin.
- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất năm 2026 của Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin.
- Thời gian thực hiện: 09 tháng.
Tùy thuộc thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện gói thầu có thể được thay đổi và kết thúc vào ngày 31/12/2026.
2. Mục tiêu công việc:
Nhằm đảm bảo yêu cầu sản xuất năm 2026, Công ty Kho vận Đá Bạc-Vinacomin có nhu cầu thuê ngoài dịch vụ chế biến than nhập khẩu, pha trộn với than trong nước (bao gồm  nhưng không giới hạn bởi các loại than cám: 5a.1, 5a.3, 5b.1, 5b.3, 6a.1) thu hồi than cám thành phẩm 5b.10 phục vụ sản xuất, tiêu thụ than bao gồm:
	STT
	Danh mục dịch vụ
	ĐVT
	Khối lượng mời thầu
	Mô tả dịch vụ

	1
	Chế biến than nhập khẩu, bao gồm:
	Tấn
	612.000
	

	1.1
	Xúc than nhập khẩu lên ôtô
	”
	612.000
	Sử dụng máy xúc xúc than nhập khẩu cỡ hạt 0-50mm lên xe ôtô

	1.2
	Vận chuyển than nhập khẩu vào nghiền
	”
	612.000
	Sử dụng xe ô tô tải tự đổ vận chuyển than đổ vào hộc cấp liệu máy nghiền; cự ly vận chuyển: 0,15 km 

	1.3
	Nghiền than nhập khẩu
	”
	612.000
	Sử dụng hệ thống máy nghiền nghiền than nhập khẩu cỡ hạt 0-50mm thu hồi than cám thành phẩm cỡ hạt 0-15mm

	1.4
	Xúc than sau nghiền lên ôtô
	”
	612.000
	Sử dụng máy xúc xúc than nhập khẩu sau nghiền cỡ hạt 0-15mm lên xe ôtô

	1.5
	Vận chuyển than sau nghiền về vị trí tập kết
	”
	612.000
	Sử dụng xe ô tô tải tự đổ vận chuyển than sau nghiền về vị trí tập kết; cự ly vận chuyển: 0,15 km 

	2
	Pha trộn than, bao gồm:
	Tấn
	1.700.000
	

	2.1
	Xúc than lên ô tô
	”
	1.700.000
	Sử dụng máy xúc xúc than các loại lên xe ôtô

	2.2
	Vận chuyển than về vị trí pha trộn
	”
	1.700.000
	Sử dụng xe ô tô tải tự đổ vận chuyển than đến vị trí pha trộn; cự ly vận chuyển: 0,15 km 

	2.3
	Xúc pha trộn bước 1
	”
	901.000
	Xúc đảo trộn than có chất lượng cao với than có chất lượng thấp thành than có chất lượng trung bình

	2.4
	Xúc đảo trộn bước 2
	”
	1.700.000
	Xúc đảo trộn than đã pha trộn bước 1 với các chủng loại than còn lại thành than cám 5b.10 thành phẩm. Nhà thầu có trách nhiệm vun gom, cốn đống than thành phẩm chờ tiêu thụ.

	3
	Xúc tiêu thụ than 
	Tấn
	1.700.000
	Sử dụng máy xúc xúc than cám 5b.10 thành phẩm lên toa xe đường sắt


Địa điểm thực hiện: Cảng Điền Công, Phường Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
Để triển khai thực hiện gói thầu, Nhà thầu phải đảm bảo thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung sau:
a) Đối với công tác quản lý, điều hành.
+ Đảm bảo việc huấn luyện, phổ biến an toàn cho công nhân trước khi tham gia thực hiện gói thầu.
+ Tự chịu trách nhiệm về an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thi công.
+ Nhà thầu phải đảm bảo huy động công nhân, thiết bị bốc xúc, nghiền than hoạt động ổn định (kể cả ngày lễ, chủ nhật khi Chủ đầu tư yêu cầu) đáp ứng yêu cầu chế biến, pha trộn than, không được gián đoạn tiến độ chế biến, đảm bảo khối lượng than thành phẩm phục vụ công tác tiêu thụ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
+ Có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.
b) Đối với thiết bị huy động tham gia thực hiện gói thầu.
- Thiết bị (hệ thống nghiền, máy xúc, ôtô) tham gia thực hiện gói thầu luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, đảm bảo thi công cường độ cao (03 ca liên tục/ngày) khi Chủ đầu tư yêu cầu.
Nhà thầu phải đảm bảo quyền sử dụng hợp pháp đối với toàn bộ phương tiện, thiết bị đăng ký tham gia thực hiện gói thầu. Trường hợp đi thuê thì phải có hợp đồng thuê thiết bị và tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của bên cho thuê. "Bên cho thuê" phải là doanh nghiệp. Các thiết bị đi thuê của cá nhân sẽ không được tính vào năng lực thiết bị chủ yếu khi đánh giá HSDT của nhà thầu, đồng thời không được chấp thuận khi đăng ký/đăng ký  bổ sung phương tiện, thiết bị tham gia thực hiện hợp đồng. 
c) Đối với nhân sự tham gia thực hiện gói thầu: Công nhân vận hành thiết bị phải được đào tạo và có chứng chỉ nghề nghề phù hợp với vị trí tham gia thực hiện gói thầu; tuân thủ quy trình vận hành thiết bị; chấp hành nội quy, quy định của Chủ đầu tư trong khu vực thi công. 
Nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động số lượng nhân sự phù hợp để thi công gói thầu. Chủ đầu tư có thể yêu cầu xuất trình bản gốc hợp đồng lao động/chứng chỉ đào tạo để  kiểm tra khi cần thiết.
d) Công tác an toàn.
Trước khi thực hiện gói thầu, Nhà thầu có trách nhiệm đăng ký danh sách nhân sự tham gia thực hiện gói thầu để Chủ đầu tư tiến hành phổ biến an toàn, nội quy lao động và cấp thẻ ra vào hiện trường;
 Nhà thầu chỉ được phép bố trí nhân sự đã được Chủ đầu tư phổ biến an toàn, nội quy lao động, cấp thẻ ra vào hiện trường tham gia thực hiện gói thầu;
Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát nhân sự của Nhà thầu và có quyền đình chỉ các cá nhân vi phạm quy định về công tác an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.
e) Đối với công tác thi công chế biến than: Than thành phẩm sau chế biến phải đảm bảo cỡ hạt ≤ 15 mm, được tập kết tại đúng vị trí do Chủ đầu tư quy định; gom dọn, cốn đống gọn gàng phục vụ nhu cầu pha trộn của Chủ đầu tư. 
Tại khu vực chế biến than, nhà thầu phải triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình thi công.
Trong quá trình lắp đặt và vận hành hệ thống sàng nghiền than phải đảm bảo tuyệt đối an toàn điện, phòng chống cháy nổ.
f) Đối với công tác pha trộn than: 
- Than đảo trộn phải thực hiện theo quy trình công nghệ, phương án pha trộn của  Chủ đầu tư;
- Sản phẩm than sau pha trộn phải đảm bảo độ đồng đều về các chỉ tiêu chất lượng than;
- Đảm bảo cân bằng định tính, định lượng về khối lượng và chất lượng than đưa vào pha trộn và than sau pha trộn xuất tiêu thụ;
- Cập nhật đầy đủ hồ sơ pháp lý phục vụ công tác nghiệm thu (khối lượng, chất lượng các chủng loại than vào pha trộn; khối lượng, chất lượng các chủng loại than pha trộn xuất tiêu thụ; khối lượng, chất lượng các chủng loại than pha trộn tồn trên kho).
g) Đối với công tác xúc than tiêu thụ:
Than tiêu thụ được xúc gọn gàng lên toa xe, không gây ồn ứ than trên lòng đường sắt gây cản trở hoạt động vận tải than bằng đường sắt của Chủ đầu tư.
Trong quá trình thi công không được làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất của Chủ đầu tư.
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Hàng tháng và/hoặc theo văn bản đề nghị nghiệm thu từng lô hàng đã chế biến của Nhà thầu, Chủ đầu tư sẽ tiến hành nghiệm thu khối lượng hoàn thành do Nhà thầu thực hiện làm cơ sở thanh toán. Bộ phận chuyên môn của Chủ đầu tư xác nhận khối lượng than nhập khẩu bàn giao cho nhà thầu đưa vào chế biến, khối lượng than thành phẩm sau chế biến do Nhà thầu bàn giao cho Chủ đầu tư và tổng hợp nghiệm thu khối lượng hoàn thành làm cơ sở thanh toán cho Nhà thầu. 
Sản phẩm được nghiệm thu bao gồm: (1) Chế biến than nhập khẩu; (2) Pha trộn than; (3) Xúc tiêu thụ.
1. Công đoạn chế biến than nhập khẩu: Khối lượng giao nhận thực hiện theo quy trình sau:
1.1. Chủ đầu tư bàn giao than nhập khẩu cho Nhà thầu phục vụ chế biến tại kho than 16 cảng Điền Công để nhà thầu tổ chức chế biến.
1.2.  Chủ đầu tư nhận than thành phẩm sau chế biến do Nhà thầu bàn giao tại vị trí tập kết do Chủ đầu tư bố trí tại kho than 16 cảng Điền Công.
1.3 Khối lượng: 
- Đối với than nhập khẩu giao: Xác định qua cân điện tử ô tô hoặc mớn tại phương tiện thủy trừ chênh lệch hao hụt bốc dỡ theo quy định hoặc khảo sát thực tế tỷ khối của từng lô (tàu) để áp dụng Thể tích trên ô tô x tỷ khối.........( Võ xem hộ anh chỗ này nhé).
- Đối với than nhập khẩu giao nhận sau chế biến: Xác định khối lượng qua cân ôtô điên tử hoặc khảo sát thực tế tỷ khối của từng lô (tàu) để áp dụng Thể tích trên ô tô x tỷ khối .
- Khối lượng, chất lượng than nhập khẩu giao phải bằng khối lượng, chất lượng than nhập khẩu sau chế biến nghiền.
2. Công đoạn pha trộn than: 
2.1. Chủ đầu tư bàn giao khối lượng, chất lượng các chủng loại than vào pha trộn theo phương án của Chủ đầu tư cho Nhà thầu phục vụ pha trộn tại kho than 16 cảng Điền Công để nhà thầu tổ chức bốc xúc, vận chuyển, pha trộn than.
2.2. Nhà thầu tổ chức xúc đảo trộn than theo hai bước:
- Xúc đảo trộn than bước 1: 53% (xúc đảo trộn than có chất lượng tốt với than có chất lượng xấu);
- Xúc đảo trộn than bước 2: 100% (xúc đảo trộn than đã pha trộn bước 1 với các chủng loại than còn lại);
- Xúc vun gom, cốn đống than sau pha trộn tập kết chuẩn bị chân hàng phục vụ công tác tiêu thụ.
2.3. Nhà thầu bàn giao khối lượng, chất lượng than sau pha trộn tiêu thụ, than pha trộn tồn trên kho 16 Điền Công cho chủ đầu tư.
2.4 Khối lượng: 
- Đối với các chủng loại than chủ đầu tư bàn giao cho nhà thầu pha trộn: Xác định khối lượng qua cân điện tử ô tô hoặc Thể tích trên ô tô x tỷ khối (tỷ khối áp dụng hoặc khảo sát thực tế theo lô);
- Đối với than pha trộn tiêu thụ Nhà thầu giao cho chủ đầu tư: Xác định khối lượng, chất lượng theo chứng thư giám định thanh toán than cho Nhà máy Điện Uông Bí;
- Đối với than pha trộn tồn trên kho: Xác định theo số liệu tồn sổ sách hàng tháng. Hàng Quý, hai Bên phối hợp thực hiện đo đạc kiểm kê xác định khối lượng, chất lượng thực tế (khối lượng chênh lệch hao hụt khi đo đạc kiểm kê so với tồn sổ sách có tỷ lệ không vượt quá tỷ lệ chênh lệch hao hụt lưu kho theo quy định của TKV).
3. Xúc than tiêu thụ: là khối lượng than cám 5b.10 được Nhà thầu bàn giao trên phương tiện vận tải (toa xe đường sắt) của Chủ đầu tư.
4. Các quy định cụ thể khác được hai bên thỏa thuận chi tiết tại hợp đồng.
- Trường hợp khối lượng than thành phẩm Nhà thầu bàn giao cho Chủ đầu tư hao hụt quá tỷ lệ cho phép thì Nhà thầu phải bồi thường 100% giá trị hao hụt quá mức trần.
Giá trị bồi thường bằng (=) khối lượng hao hụt phải bồi thường nhân (x) giá than và các chi phí phát sinh khác (nếu có).  
- Trường hợp chất lượng than sau pha trộn Nhà thầu giao lại cho chủ Đầu tư không đạt chất lượng, không đảm bảo cân bằng chất lượng than chủ đầu tư giao Nhà thầu thì bên Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ về thiệt hại và gây hậu quả.
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